TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
SINH LÝ TRẺ EM VÀ GDSK
Mã học phần: 243001

1. Thông tin chung về học phần:
- Tên ngành, khoá đào tạo: Ngành đào tạo SP Tiểu học, ĐH khoá 12, CĐ khóa 33

- Tên học phần:   Sinh lý trẻ em

- Số tín chỉ học tập: 02

- Học kỳ 4

- Học phần: Bắt buộc

- Các học phần tiên quyết: không

- Các học phần kế tiếp: Giáo dục môi trường.

- Bộ môn phụ trách học phần: BM động vật, khoa KHTN
2. Mục tiêu của học phần:

      - Kiến thức: 

  + Nắm vững và có thể trình bày được quá trình sinh trưởng, phát triển của trẻ, cấu tạo, chức năng và sự hoạt động của các cơ quan trong cơ thể 

  + Trình bày khái quát được quá trình trao đổi chất và cơ chế hoạt động thần kinh cấp cao ở người.

- Kỹ năng:

  + Phân loại, tổng hợp, hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về sinh trưởng và phát triển của trẻ.

  + Trên cơ sở kiến thức đã có được, Sinh viên có được những tư duy khoa học và khả năng vận dụng vào thực tiễn dạy học ở bậc tiểu học.

      + Người học có được phương pháp luận của khoa học sinh lý trẻ em cũng như những yêu cầu cần thiết phải giải quyết để bảo vệ sức khoẻ và vệ sinh học đư\ờng một cách hợp lý. Từ đó có thể vận dụng vào cuộc sống, lao động một cách hiệu quả nhất.

  + Định hướng và làm cơ sở để tiếp tục học tập các học phần tiếp theo.

- Thái độ:

  + Trên cơ sở những kiến thức học được, giúp cho Sinh viên có được ý thức tốt đối với bảo vệ sức khoẻ và giáo dục sức khoẻ cho học sinh tiểu học.

  + Tạo được động lực tốt trong việc vận dụng kiến thức đã học vào giảng dạy sau này.

      + Người học yêu thích môn học, có ý thức tìm tòi, nghiên cứu cập nhật kiến thức để thấy được vai trò của môn học. Từ đó vận dung có hiệu quả nhất vào việc dạy học bộ môn ở bậc tiểu học.

3. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Sinh trưởng và phát triển

     I. Cơ thể người là một khối thống nhất 

II. Cấu quy luật chung của sinh trưởng và phát triển

Chương 2. Hệ thần kinh

I. Chức năng của hệ thần kinh

II. Cấu tạo, chức năng của tế bào thần kinh

III. Cấu tạo, chức phận của hệ thần kinh

IV. Sự phát triển của hệ thần kinh theo lứa tuổi

Chương 3: Hoạt động thần kinh cấp cao

I. Học thuyết thần kinh của Pavlov

II. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

III. Ức chế phản xạ có điều kiện

IV. Các quy luật của hoạt động thần kinh cấp cao

V. Các loại hình thần kinh 

VI. Trí nhớ

Chương 4. Các cơ quan phân tích

I. Khái quát cơ quan phân tích

II. Chức năng của cơ quan phân tích 

III. Các quy luật chung của cơ quan phân tích

IV. Cấu tạo, chức năng của các cơ quan phân tích

1. Cơ quan phân tích thị giác

2. Cơ quan phân tích thính giác

Chương 5. Hệ nội tiết và hệ sinh dục

I. Hệ nội tiết

1. Hormon

2. Chức năng của các tuyến nội tiết

II. Hệ sinh dục

Chương 6. Hệ vận động

I. Hệ xương

II. Hệ cơ

III. Sự phát triển tư thế

Chương 7.  Hệ tuần hoàn

I. Máu

II. Miễn dịch

III. Đặc điểm của máu theo lứa tuổi

IV. Sự tuần hoàn máu

Chương 8. Hệ hô hấp

I. Cấu tạo và chức năng của hệ hô hấp

II. Sự trao đổi khí ở phổi và mô

III. Đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em

Chương 9. Hệ tiêu hoá
I. Cấu tạo và chức năng của hệ tiêu hóa

II. Sự tiêu hoá và hấp thụ thức ăn trong ống tiêu hóa

III. Đặc điểm tiêu hoá ở trẻ em

Chương 10. Hệ bài tiết

I. Chức năng của hệ bài tiết

II. Sự bài tiết nước tiểu qua thận

III. Sự bài tiết mồ hôi qua da

Chương 11. Trao đổi chất

I. Vai trò của trao đổi chất

II. Trao đổi chất

III. Trao đổi năng lượng

IV. Vấn đề ăn uống

V. Đặc điểm trao đổi chất của trẻ em

4. Tài liệu bất buộc:

     1. Trần Trọng Thuỷ (2006). Sinh lý học trẻ em, NXB giáo dục - NXB đại học sư phạm.
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